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QUYẾT ĐỊNH 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 09/2004/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ ý kiến kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về Dự án thủy điện Sơn La;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Nhà nước) để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quá trình thực hiện Dự án thủy điện Sơn La theo nội dung quyết định phê duyệt đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Nhà nước

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sơn La theo Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Dự án thủy điện Sơn La.

Thẩm định tổng tiến độ thực hiện Dự án thủy điện Sơn La trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo ủy quyền.

2. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Dự án thủy điện Sơn La. Báo cáo thường xuyên với Thủ tướng Chính phủ về tiến độ xây dựng, chất lượng công trình Dự án thủy điện Sơn La; các nội dung vượt quá thẩm quyền, kiến nghị giải pháp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Chỉ đạo các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan cùng với chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài, các nhà thầu thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.

4. Chỉ đạo, phối hợp các ngành, các địa phương liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc thực hiện dự án di dân, tái định cư, giải phóng lòng hồ và mặt bằng để thi công Dự án thủy điện Sơn La.

Điều 3. Thành phần Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La gồm có:

1. Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Phó Trưởng ban: Ông Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phó Trưởng ban: Ông Thái Phụng Nê, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về Dự án thủy điện Sơn La.

3. Các ủy viên gồm:

- Một Thứ trưởng thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ và lãnh đạo các địa phương sau đây:

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Bộ Công nghiệp.

+ Bộ Xây dựng.

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Bộ Giao thông vận tải.

+ Bộ Tài chính.

+ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

+ Văn phòng Chính phủ

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

+ Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà.

+ Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà.

Tùy theo nội dung các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước mời các Bộ, ngành, địa phương có liên quan họp và báo cáo các vấn đề cần thiết.

4. Ban Chỉ đạo Nhà nước có các Tiểu ban chuyên trách:

- Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Nhà nước (làm việc chuyên trách) là Trưởng Tiểu ban chuyên trách xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Sơn La.

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Nhà nước (làm việc chuyên trách) là Trưởng Tiểu ban chuyên trách về công tác di dân tái định cư.

- Ban quản lý Dự án thủy điện Sơn La đảm bảo kinh phí, phương tiện và điều kiện làm việc cho các Tiểu ban chuyên trách; quản lý kinh phí cho Ban Chỉ đạo Nhà nước theo dự toán hàng năm và kế hoạch hàng quý được Phó Trưởng ban Thường trực phê duyệt.

Điều 4. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của Chính phủ; Bộ trưởng, Phó Trưởng ban và Thứ trưởng, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Nhà nước ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của Bộ mình phụ trách; đồng chí Thái Phụng Nê, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước ký các văn bản chỉ đạo theo phạm vi được phân công, sử dụng con dấu của Văn phòng Chính phủ.

Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, chế độ làm việc của các Tiểu ban được quy định cụ thể trong Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của bộ máy Ban Chỉ đạo Nhà nước được tính vào chi phí của Dự án Thủy điện Sơn La.

Số lượng biên chế, nhân sự cụ thể của các Tiểu ban chuyên trách Ban chỉ đạo Nhà nước do Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước quyết định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 108/2001/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam; Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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